
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Kết luận thanh tra số:……/KL-SNN, ngày ……..tháng ……. năm 2022)

Số TT
Ngày,

tháng, năm
kiểm tra

Tên, địa chỉ cơ sở kiểm tra

Nội dung
vi phạm

BB vi phạm
số

ngày, tháng,
năm

cơ quan lập

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH
CHÍNH

Ghi
 chú:QĐ số,ngày,

tháng, năm,
đơn vị lập

Số tiền phạt
(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A. CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 22,500,000

1  31/3/2022
Lê Hoàng Nha. Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn

Linh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon
Tum

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán Thuốc BVTV đã hết

hạn;
 - Buôn bán thuốc BVTV hết hạn

sử dụng

Số 01/BB-
VPHC, ngày

31/3/2022

Số 01/QĐ-
XPHC, ngày

05/4/2022
3,000,000

2  06/4/2022 Mai Thị Duyên. Địa chỉ: Thôn 4, Xã Chư
Hreng, Thành phố Kon Tum

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán Thuốc BVTV đã hết

hạn

Số 02/BB-
VPHC, ngày

06/4/2022

Số 02/QĐ-
XPHC, ngày

08/4/2022
1,500,000

3  06/4/2022 Vũ Thị Nhạn. Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng,
Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán Thuốc BVTV đã hết

hạn;
 - Buôn bán phân bón không có

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
phân bón

Số 03/BB-
VPHC, ngày

08/4/2022

Số 03/QĐ-
XPHC, ngày

08/4/2022
10,000,000

4  07/4/2022 Lê Thị Tuyển. Địa ch: Tổ 5, Phường Lê Lợi,
Thành phố Kon Tum

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán Thuốc BVTV đã hết

hạn

Số 04/BB-
VPHC, ngày

07/4/2022

Số 04/QĐ-
XPHC, ngày

12/4/2022
1,500,000
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5  07/4/2022
Nguyễn Anh Tuấn. Địa chỉ:18 Hoàng Văn

Thụ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon
Tum

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán Thuốc BVTV đã hết

hạn

Số 05/BB-
VPHC, ngày

07/4/2022

Số 05/QĐ-
XPHC, ngày

12/4/2022
1,500,000

6  08/4/2022 Nguyễn Thị Thọ. Địa chỉ:Thôn Tùng Lâm,
Xã Ia Chim, Thành phố Kon Tum

Kinh doanh Phân bón  có nhãn
hàng hóa sai quy định

Số 10/BB-
VPHC, ngày

12/7/2019

Số 06/QĐ-
XPHC, ngày

12/4/2022
5,000,000

B. CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA KHÔNG XỬ LÝ VI PHẠM

1 01/4/2022 Bùi Thị Vân. Địa chỉ: 05 Bà Triệu, P. Thắng
Lợi, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

2 06/4/2022 Võ Thành Hòa. Địa chỉ: 580 Nguyễn Huệ, P.
Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

3 13/4/2022 Hồ Thị Diệu Trang. Địa chỉ: 26 Hoàng Văn
Thụ, P. Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

4 05/4/2022 Ngô Thị Hồng Loan. Địa chỉ: 83 Ngô Quyền,
P. Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

5 01/4/2022 Nguyễn Hùng. Địa chỉ: 55 Trần Văn Hai, P.
Trường Chinh, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

6 30/3/2022 Nguyễn Thị Tuyết Nga. Địa chỉ: 05 Quốc lộ
24, P. Trường Chinh, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

7 30/3/2022 Đinh Thị Quý. Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đăk Cấm,
Thành phố Kon Tum Không vi phạm

8 30/3/2022 Trần Đình Đề. Địa chỉ: Thôn Kon Tu, Xã Đăk
Blà, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

9 07/4/2022 Nguyễn Đức Luyện. Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đăk
Cấm, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

10 29/3/2022 Huỳnh Thị Kim Duyên. Địa chỉ: Thôn Đăk
Đe, Xã Ngọc Bay, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

11 29/3/2022 Nguyễn Thị Thanh Thy. Địa chỉ: Thôn Trung
Nghĩa, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

12 31/3/2022 Lê Công Phán. Địa chỉ: Tổ 4, P. Nguyễn Trãi,
Thành phố Kon Tum Không vi phạm
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13 05/4/2022 Trần Đình Định. Địa chỉ: 82 Nguyễn Văn
Linh, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

14 13/4/2022 Lê Vương Trị. Địa chỉ: 216 Phạm Văn Đồng,
P. Lê Lợi, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

15 05/4/2022 Huỳnh Thị Hòa. Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đoàn
Kết, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

16 05/4/2022 Huỳnh Thị Lan. Địa chỉ: Thôn Plei sa, Xã Ia
Chim, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

17 05/4/2022 Nguyễn Hữu Hải. Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã
Ia Chim, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

C. CÁC CƠ SỞ KHÔNG KIỂM TRA (ĐÃ NGHỈ)

1 Nguyễn Thị Tuyết Nga. Địa chỉ: Thôn 2, Xã
Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum

2 Vũ Thị Thanh. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Kroong,
Thành phố Kon Tum

3 Nguyễn Tiến Cường. Địa chỉ: Tổ 4, Phường
Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum

4
Trần Văn Ngà. Địa chỉ: 750 Phạm Văn Đồng,

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon
Tum

5 Lê Ngọc Thành,182 Bắc Cạn, Phường Thắng
Lợi, thành phố Kon Tum

6 Lê Bình Vương. Địa chỉ: Thôn Nghĩa An, Xã
Ia Chim, Thành phố Kon Tum

7 Nguyễn Thị Hương. Địa chỉ: Thôn Đăk
Prông, Xã Chư Hreng, Thành phố Kon Tum
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Kết luận số:……/KL-SNN, ngày ……..tháng ……. năm 2022)

STT
Ngày,

tháng, năm
kiểm tra

Tên, địa chỉ cơ sở kiểm tra Nội dung vi phạm

BB vi phạm
số

ngày, tháng,
năm

cơ quan lập

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH
CHÍNH Ghi

 chú
QĐ số,ngày,
tháng, năm,
đơn vị lập

Số tiền phạt
(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 22,500,000

1  31/3/2022 Lê Hoàng Nha. Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn Linh,
Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
Thuốc BVTV đã hết hạn;
 - Buôn bán thuốc BVTV hết hạn sử dụng

Số 01/BB-
VPHC, ngày

31/3/2022

Số 01/QĐ-
XPHC, ngày

05/4/2022
3,000,000

2  06/4/2022 Mai Thị Duyên. Địa chỉ: Thôn 4, Xã Chư Hreng,
Thành phố Kon Tum

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
Thuốc BVTV đã hết hạn

Số 02/BB-
VPHC, ngày

06/4/2022

Số 02/QĐ-
XPHC, ngày

08/4/2022
1,500,000

3  06/4/2022 Vũ Thị Nhạn. Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng,
Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
Thuốc BVTV đã hết hạn;
 - Buôn bán phân bón không có chứng nhận
đủ điều kiện buôn bán phân bón

Số 03/BB-
VPHC, ngày

06/4/2022

Số 03/QĐ-
XPHC, ngày

08/4/2022
10,000,000

4  07/4/2022 Lê Thị Tuyển. Địa chỉ: Tổ 5, Phường Lê Lợi,
Thành phố Kon Tum

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
Thuốc BVTV đã hết hạn

Số 04/BB-
VPHC, ngày

07/4/2022

Số 04/QĐ-
XPHC, ngày

12/4/2022
1,500,000

5  07/4/2022 Nguyễn Anh Tuấn. Địa chỉ:18 Hoàng Văn Thụ,
Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
Thuốc BVTV đã hết hạn

Số 05/BB-
VPHC, ngày

07/4/2022

Số 05/QĐ-
XPHC, ngày

12/4/2022
1,500,000

6  08/4/2022 Nguyễn Thị Thọ. Địa chỉ:Thôn Tùng Lâm, Xã Ia
Chim, Thành phố Kon Tum

Kinh doanh Phân bón  có nhãn hàng hóa sai
quy định

Số 06/BB-
VPHC, ngày

08/4/2022

Số 06/QĐ-
XPHC, ngày

12/4/2022
5,000,000

B. CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA KHÔNG XỬ LÝ VI PHẠM

1 01/4/2022 Bùi Thị Vân. Địa chỉ: 05 Bà Triệu, P. Thắng Lợi,
Thành phố Kon Tum Không vi phạm

2 06/4/2022 Võ Thành Hòa. Địa chỉ: 580 Nguyễn Huệ, P.
Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum Không vi phạm
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3 13/4/2022 Hồ Thị Diệu Trang. Địa chỉ: 26 Hoàng Văn Thụ,
P. Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

4 05/4/2022 Ngô Thị Hồng Loan. Địa chỉ: 83 Ngô Quyền, P.
Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

5 01/4/2022 Nguyễn Hùng. Địa chỉ: 55 Trần Văn Hai, P.
Trường Chinh, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

6 30/3/2022 Nguyễn Thị Tuyết Nga. Địa chỉ: 05 Quốc lộ 24,
P. Trường Chinh, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

7 30/3/2022 Đinh Thị Quý. Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đăk Cấm,
Thành phố Kon Tum Không vi phạm

8 30/3/2022 Trần Đình Đề. Địa chỉ: Thôn Kon Tu, Xã Đăk
Blà, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

9 07/4/2022 Nguyễn Đức Luyện. Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đăk
Cấm, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

10 29/3/2022 Huỳnh Thị Kim Duyên. Địa chỉ: Thôn Đăk Đe,
Xã Ngọc Bay, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

11 29/3/2022 Nguyễn Thị Thanh Thy. Địa chỉ: Thôn Trung
Nghĩa, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

12 31/3/2022 Lê Công Phán. Địa chỉ: Tổ 4, P. Nguyễn Trãi,
Thành phố Kon Tum Không vi phạm

13 05/4/2022 Trần Đình Định. Địa chỉ: 82 Nguyễn Văn Linh,
P. Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

14 13/4/2022 Lê Vương Trị. Địa chỉ: 216 Phạm Văn Đồng, P.
Lê Lợi, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

15 05/4/2022 Huỳnh Thị Hòa. Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đoàn Kết,
Thành phố Kon Tum Không vi phạm

16 05/4/2022 Huỳnh Thị Lan. Địa chỉ: Thôn Plei sa, Xã Ia
Chim, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

17 05/4/2022 Nguyễn Hữu Hải. Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Ia
Chim, Thành phố Kon Tum Không vi phạm

C. CÁC CƠ SỞ KHÔNG KIỂM TRA (ĐÃ NGHỈ)
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1 Nguyễn Thị Tuyết Nga. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đăk
Cấm, Thành phố Kon Tum

2 Vũ Thị Thanh. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Kroong,
Thành phố Kon Tum

3 Nguyễn Tiến Cường. Địa chỉ: Tổ 4, Phường
Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum

4 Trần Văn Ngà. Địa chỉ: 750 Phạm Văn Đồng,
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum

5 Lê Ngọc Thành,182 Bắc Cạn, Phường Thắng Lợi,
thành phố Kon Tum

6 Lê Bình Vương. Địa chỉ: Thôn Nghĩa An, Xã Ia
Chim, Thành phố Kon Tum

7 Nguyễn Thị Hương. Địa chỉ: Thôn Đăk Prông,
Xã Chư Hreng, Thành phố Kon Tum
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